
Tổng Giáo viên Nhân viên

1 2 3 4 5 6 7
Tổng biên chế phường Hải Dương 553 48 47 1

I Khối chính quyền địa phương 56

1 Văn phòng HĐND và UBND 17

2 Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường 10

3 Phòng Kinh tế 9

4 Phòng Văn hóa - Xã hội 12

5 Trung tâm Phục vụ hành chính công 5

6 Dự phòng 3

II Sự nghiệp Văn hóa, thể thao 5 1 1

Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công 5 1 1

III Sự nghiệp Y tế 26

Trạm Y tế 26

IV Viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước (sự nghiệp giáo dục và đào tạo) 466 47 47

1 Các trường Mầm non 125 7 7

MN Ngọc Châu 56 3 3

MN Trần Hưng Đạo 15 2 2

MN Nhị Châu 24 1 1

MN Quang Trung 30 1 1

2 Các trường Tiểu học 186 18 18

TH Nhị Châu 26 4 4

TH Phú Lương 32 3 3

TH Tô Hiệu 54 4 4

TH Trần Quốc Toản 26 4 4

TH Ngọc Châu 48 3 3

3 Các trường THCS 155 22 22

THCS Trần Hưng Đạo 30 4 4

THCS Ngọc Châu 74 11 11

BIÊN CHẾ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG; BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC HƯỞNG LƯƠNG TỪ 
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC; HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2022/NĐ-CP 

THUỘC KHỐI CHÍNH QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HẢI DƯƠNG NĂM 2026
(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2026 

của Hội đồng nhân dân phường Hải Dương)

STT Tên đơn vị

Biên chế chính 
quyền địa 

phương và viên 
chức hưởng 

lương từ NSNN

Lao động hợp đồng tại các ĐVSN 
giáo dục năm 2026 (Theo Nghị định 

số 111/2022/NĐ-CP) Ghi chú
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Lao động hợp đồng tại các ĐVSN 
giáo dục năm 2026 (Theo Nghị định 

số 111/2022/NĐ-CP) Ghi chú

THCS Ngô Gia Tự 51 7 7


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-23T08:40:35+0700
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HẢI DƯƠNG<hdndphuonghaiduong@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




